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A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
* Hãy chọn đáp án đúng duy nhất trong các câu sau
Câu 1: Trái Đất có dạng 
A. hình tròn.
B. hình cầu.
C. hình  đĩa dẹt
D. hình gần tròn
Câu 2: Kinh tuyến là 
A. vòng tròn đi qua hai cực của Trái Đất
B. đường nối liền điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu.
C. vòng tròn song song với xích đạo
D. vòng tròn bất kì trên quả Địa Cầu
Câu 3:  Vĩ tuyến là
A. vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến
B. vòng tròn trên quả Địa Cầu không vuông góc với các kinh tuyến
C. vòng tròn trên quả Địa Cầu đi qua hai cực
D. đường nối từ cực Bắc xuống cực Nam
Câu 4:  Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10 thì trên quả Địa Cầu vẽ được
A. 360 kinh tuyến
B. 180 kinh tuyến
C. 90 kinh tuyến
D. 181 kinh tuyến
Câu 5: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì ?
A. Độ sâu của đáy biển trên bản đồ.
B. Khoảng cách trên bản đồ được thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế.
C. Độ cao tuyệt đối của một ngọn núi trên bản đồ.
D. Độ cao địa hình.
Câu 6: Tỉ lệ bản đồ
A. càng lớn, mức độ chi tiết càng thấp.
B. càng nhỏ, mức độ chi tiết càng cao
C. càng lớn, mức độ chi tiết càng cao
D. trung bình, mức độ chi tiết lớn nhất.
Câu 7: Khoảng cách trên bản đồ của hai điểm A và B là 5,5cm , biết tỉ lệ ản đồ là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa sẽ là
A. 412,5 m
B. 412,5 km
C. 412,5 cm
D. 41250 m

Câu 8: Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km. Trên bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó là 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ là là bao nhiêu ?
A. 1: 7.000
B. 1: 700.000
C. 1: 70.000
D.  1: 7.000.000
Câu 9: Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ hoặc trên quả Địa Cầu là
A.  chỗ cắt nhau của kinh tuyến qua điểm đó và vĩ tuyến gốc.
B.  chỗ cắt nhau của kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc.
C.  chỗ cắt nhau của vĩ tuyến qua điểm đó và kinh tuyến gốc.
D.  kinh độ và vĩ độ của một điểm.
Câu 10: Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần
A. dựa vào la bàn.
B. dựa vào khung bản đồ.
C. dựa vào tên bản đồ.
D. dựa vào đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
Câu 11:  Trên bản đồ châu Á, nước ta nằm ở hướng
A. Tây Bắc châu Á
B. Tây Nam châu Á
C. Đông Bắc châu Á
D. Đông Nam châu Á
Câu 12: Kí hiệu bản đồ nào sau đây thuộc kí hiệu hình học ?
A.  Kí hiệu mỏ vàng chữ Au
B.  Kí hiệu mỏ sắt hình tam giác màu đen.
C.  Kí hiệu sân bay là hình chiếc máy bay
D.  Cả 3 kí hiệu trên đều đúng.
Câu 13: Kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ là
A. kí hiệu điểm
B. kí hiệu đường
C. kí hiệu diện tích
D. tất cả các câu trả lời đều đúng.
Câu 14: Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa 
A. môi trường Ôn đới hải dương
B. môi trường Địa Trung Hải
C. môi trường nhiệt đới gió mùa
D. môi trường Ôn đới lục địa
Câu 15: Hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất kế tiếp nhau là do
A. trái Đất hình cầu
B. trục Trái Đất luông nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo
C. trái Đất tự quay quanh trục
D. vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
Câu 16:  Do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục, nên các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất
A. bị lệch hướng sang trái ở bán cầu Bắc
B. bị lệch hướng sang phải ở bán cầu Nam
C. các vật thể chuyển động trên Trái Đất đều bị lệch hướng.
D. các vật thể chuyển động trên Trái Đất không bị lệch hướng.
Câu 17 : Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng 
A. nằm ở 2 cực
B. nằm trên xích đạo
C. nằm trên 2 chí tuyến
D. nằm ở 2 vòng cực
Câu 18: Vùng nội chí tuyến nằm 
A. từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
B. từ vòng cực đến cực ở cả hai bán cầu
C. giữa hai chí tuyến
D. giữa 2 vòng cực
Câu 19: Các năm nào sau đây, năm nào là năm nhuận tính theo lịch Mặt Trời (dương lịch)?
A. 1990.
B. 1993
C. 2000
D. 2003
Câu 20: Các địa điểm nằm trên đường nào sau đâycó ngày đêm dài ngắn như nhau?
A. 23027’Bắc 
B. 23027’Nam 
C. xích đạo (00)         
D. 660 33’ B và N

B/ TỰ LUẬN:
Câu 1: Tại sao hàng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?
Câu 2: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng, lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?
Câu 3: Một máy bay cất cánh tại Luân Đôn (múi giờ 0) lúc 18h ngày 28 tháng 2 năm 2020 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội sau 12h bay. Hỏi máy bay hạ cảnh ở Hà Nội vào lúc mấy giờ, ngày tháng năm nào?
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